DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2018-2019
(Thay đổi từ ngày 01/09/2018)
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Năm vào ngành
	Trình độ CMĐT
	Chức vụ
	Số ĐT

	
	
	
	
	TĐ
	CM
	
	

	1
	Nguyễn Thị Kim Mai
	1980
	2002
	ĐH
	Toán - Tin
	Hiệu trưởng
	0936560657

	2
	Bùi Thị Anh
	1974
	1995
	ĐH
	Toán-Lý
	Phó Hiệu trưởng
	0979339676

	3
	Nguyễn Thị Hồng
	1977
	2004
	ĐH
	Tiếng Anh
	Tổ trưởng tổ XH
	01696496622

	4
	Lê Thị Thu
	1980
	2001
	ĐH
	Văn-GDCD
	GV
	01688200370

	5
	Trần Thị Trang Nhung
	1982
	2006
	ĐH
	TDTT
	CTCĐ
	0904331182

	6
	Nguyễn Thị Phương Chinh
	1992
	2016
	CĐ
	Hóa-Kỹ
	TPTĐ
	01648381498

	7
	Nguyễn Quang Trung
	1971
	1997
	CĐ
	Mỹ thuật
	GV; biệt phái TTHTCĐ
	0976620752

	8
	Nguyễn Hải Hà
	1991
	2015
	ĐH
	Toán - Tin
	GV
	0975212702

	9
	Bùi Thị Mỹ Dung
	1991
	2015
	ĐH
	Sinh- Hóa
	GV
	01675252651

	10
	Nguyễn Thị Dung
	1993
	2016
	CĐ
	Toán-Lý
	GV
	0974551328

	11
	Vũ Thị Thu
	1990
	2016
	ĐH
	Âm nhạc
	GV
	0989535190

	12
	Đào Thị Thu Thủy
	1988
	2016
	CĐ
	Văn –Sử
	GV
	0969.725.793

	13
	Đào Thị Thu Huyền
	1991
	2016
	CĐ
	Tiếng Anh
	GV
	01665607050

	14
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	1993
	2018
	ĐH
	Sinh học
	GV
	03982.161103


	15
	Đào Hồng Lan
	1989
	2018
	ThS
	Toán
	GV
	0979.257.7822

	16
	Nguyễn Thị Hậu
	1992
	2018
	ĐH
	Văn học
	GV
	0984182504

	17
	Trần Thị Hiên
	1988
	2012
	CĐ
	CNTT
	NV
	0982059654

	18
	Bùi Thị Nhung
	1986
	2011
	ĐH
	Kế toán
	Nhân viên thiết bị
	0984930955

	19
	Võ Thị Thúy Hường
	1982
	2009
	ĐH
	CNTT
	Hành chính
	01204155081

	20
	Bùi Thị Lý
	1988
	2012
	CĐ
	Thư viện
	Thư viện
	0978351482

	21
	Nguyễn Phương Huyền
	1979
	2002
	ĐH
	Kế toán
	Kế toán
	0944435638


                                           
                                     HIỆU TRƯỞNG

                                           (Đã ký)   
                                         Nguyễn Thị Kim Mai
